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	STT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kĩ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Bài trong SGK
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	CB
	NC
	

	I
	TRANH ẢNH

	1
	+ Các dạng đồ thị hàm số bậc ba, bậc bốn; hàm phân thức: bậc 1/bậc 1; 

 bậc 2/bậc 1
	Khổ giấy (74x54 )cm


	Bộ
	1
	§.5 chương 1
	§.6,7 chương 1
	Giải tích

	
	+ Các bảng tổng kết đủ dạng đồ thị của mỗi loại hàm số
	
	Bộ
	1
	§.5 chương 1
	§.6,7 chương 1
	Giải tích

	2
	+ Đồ thị hàm mũ, lôgarit, luỹ thừa
	
	Bộ
	1
	§.2,3,4 chương 2
	§.2,3,4 chương 2
	Giải tích

	
	+ Các bảng tổng kết đủ dạng đồ thị của mỗi loại hàm số
	
	Bộ
	1
	-
	-
	Giải tích

	3
	+ Bảng các nguyên hàm;
	
	Bộ
	1
	§.1 chương 3
	§1 chương 3
	Giải tích

	
	+ Bảng các đạo hàm của hàm mũ, lôgarit, luỹ thừa, căn bậc n
	
	Bộ
	1
	§.1,2,4 chương 2
	chương 2
	Giải tích

	II
	DỤNG CỤ

	1
	Bộ dụng cụ tạo mặt tròn xoay sinh bởi các hình phẳng (2 tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, nửa hình tròn… tạo ra mặt tròn xoay tuỳ ý )
	Bộ dụng cụ quay bằng mô tơ hoặc quay tay. Bộ khung phẳng làm bằng dây thép 0,5 cm màu khác nhau
	Bộ
	1
	§.1,2, 3 chương II – Hình học
	§.1,2,3,4. chương II –Hình học
	Có thể thiết kế thành 2 loại hình: TBDH truyền thống, phần mềm mô phỏng tạo mặt tròn xoay.

	III
	MÔ HÌNH

	1
	Bộ mô hình khối đa diện
	Nhựa trong
	Bộ
	1
	§.1 chương 1
	§.1 chương 1
	

	2
	Bộ mô hình khối đa diện đều gồm 2 khối thập nhị diện đều, nhị thập diện đều (12; 20 mặt)
	Bằng nhựa màu (gồm 2 khối)
	Bộ
	1
	§.2 chương 1
	§.3 chương 1
	

	3
	Bộ mô hình khối tròn xoay (cầu và các bộ phận, hình nón, hình trụ); các dạng tích phân, (giải tích).
	Bằng nhựa màu (gồm 3 khối)
	Bộ
	1
	chương 2
	chương 2
	

	4
	Mô hình phân chia và lắp ghép các khối đa diện
	Bằng nhựa trong (một khối lăng trụ tam giác phân chia thành 3 khối tứ diện)
	Bộ
	1
	chương 1
	chương 1
	

	IV
	BẢN TRONG

	1
	Bản trong về đồ thị các hàm số nêu ở phần I
	Khổ A4
	Bộ
	1
	Chương 1
	Chương 1
	

	2
	Bản trong về giải hệ phương trình, bất phương trình mũ và logarit
	Khổ A4
	Bộ
	1
	Chương 4
	Chương 4
	

	V
	PHẦN MỀM

	1
	Một số phần mềm thông dụng:

+ Phần mềm dạy học

+ Phần mềm toán học: 

Mapl; Cabri, Geometry Sketchpat
	Đĩa CD ghi nội dung:

- Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số.

- Diện tích hình thang cong. ứng dụng của tích phân trong hình học.

- Các phần mềm toán học có bản quyền.
	Cái
	1
	Giải tích và hình học
	Giải tích và hình học
	


	
	TL. BỘ TRƯỞNG
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